
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
HANWHA LIFE – TÍCH LŨY LINH HOẠT

    

HANWHA LIFE - TÍCH LŨY LINH HOẠT
An tâm hoạch định, tích lũy bền lâu

Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay, việc lựa chọn và quyết định một kế hoạch tiết kiệm lâu dài nhằm đảm bảo có một nguồn tài

chính vững chắc luôn là sự ưu tiên hàng đầu của không ít khách hàng. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người sẽ lập cho mình một

kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo rằng mình sẽ được bảo vệ những rủi ro không may có thể xảy ra. 

Hãy an tâm vui sống cùng với sản phẩm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt cùng với sự cam kết đảm bảo tài chính và đồng hành cùng

khách hàng trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

 Quyền lợi tiền mặt định kỳ mỗi năm (05) năm với mong muốn mang đến cho khách hàng sự an tâm khi có nhu cầu ngắn hạn về mặt tài

chính. Tổng Quyền lợi tiền mặt định kỳ nếu để lại tích lũy có thể lên đến: 77.184.000. (*)

 Kế hoạch tiết kiệm hấp dẫn với Lãi suất công bố theo sát với lãi suất trên thị trường. Quyền lợi đáo hạn ước tính có thể lên đến:  

1.015.471.000. (*)
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 Bảo vệ toàn diện trong trường hợp Người được bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh nặng giai đoạn 

cuối  lên đến: 1.015.471.000. (*)

(*) Quyền lợi được tính toán ở mức lãi suất ước tính là 8%/năm. 
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THÔNG TIN   KHÁCH HÀNG  Họ tên Giới tính Ngày sinh
Tuổi bảo

hiểm 
Nhóm nghề nghiệp

Bên mua bảo hiểm (BMBH): Nguyễn Văn A Nam 01/01/1985 30 1

Người được bảo hiểm 
(NĐBH):    

Nguyễn Văn A Nam 01/01/1985 30 1

Địa chỉ liên hệ: CMND/ Hộ chiếu:

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

SẢN PHẨM CHÍNH Thời hạn
hợp đồng (năm)

Thời hạn
đóng phí (năm)

Số tiền
bảo hiểm 

Phí bảo hiểm 
hàng năm

Hanwha Life – Tích Lũy Linh Hoạt 20 20 500.000.000 24.050.000

TỔNG CỘNG:                    24.050.000

Tổng phí bảo hiểm định kỳ: Năm: 24.050.000
Nửa 
năm:

12.626.000 Quý: 6.614.000 Tháng: 2.405.000

 Nhóm nghề nghiệp tự xác định trên đây có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định của Hanwha Life Việt Nam.
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QUYỀN LỢI BẢO VỆ ĐVT: Đồng Việt Nam 

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm

Hanwha Life – Tích Lũy Linh 
Hoạt

 Tử vong; hoặc
 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi; 

hoặc
 Mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối

Giá trị lớn hơn giữa:

 500.000.000; hoặc
 Giá trị hợp đồng
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QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH ĐVT: 1.000 Đồng Việt Nam

Nă
m
hợ
p

đồ
ng

Tuổi 
NĐB

H

Phí
bảo
hiểm
hàng
năm

Quyền lợi 
tiền mặt 
định kỳ

Quyền lợi 
tiền mặt 
định kỳ

nếu để lại
tích lũy

 (8%/năm)

Giá trị với mức 

Lãi suất  đảm bảo 5%/năm

Giá trị minh họa ở mức 

Lãi suất công bố ước tính
6,5%/năm

Giá trị minh họa ở mức 
Lãi suất công bố ước tính

8%/năm

Giá trị 
hợp
đồng

Giá
trị 

hoàn
lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV
/

BNGĐC
(*)

Giá trị
 hợp
đồng

Giá trị
hoàn

lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
BNGĐC

(*)

Giá trị 
hợp
đồng

Giá trị 
hoàn lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
BNGĐC

(*)

1 30 24.050 0 0 8.921 - 500.000 9.057 - 500.000 9.192 - 500.000

2 31 24.050 0 0 27.110 - 500.000 27.650 - 500.000 28.194 - 500.000

3 32 24.050 0 0 46.197 9.239 500.000 47.441 9.488 500.000 48.706 9.741 500.000

4 33 24.050 0 0 71.794 
21.53

8 
500.000 74.156 22.247 500.000 76.578 22.973 500.000

5 34 24.050 2.405 2.405 98.683 
39.47

3 
500.000 102.623 41.049 500.000 106.699 42.680 500.000

6 35 24.050 0 2.597
127.10

0 
63.55

0 
500.000 133.130 66.565 500.000 139.425 69.713 500.000

7 36 24.050 0 2.805
156.95

2 
94.17

1 
500.000 165.641 99.384 500.000 174.798 104.879 500.000

8 37 24.050 0 3.030
188.32

4 
131.8

27 
500.000 200.299

140.21
0

500.000 213.044 149.131 500.000
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Nă
m
hợ
p

đồ
ng

Tuổi 
NĐB

H

Phí
bảo
hiểm
hàng
năm

Quyền lợi 
tiền mặt 
định kỳ

Quyền lợi 
tiền mặt 
định kỳ

nếu để lại
tích lũy

 (8%/năm)

Giá trị với mức 

Lãi suất  đảm bảo 5%/năm

Giá trị minh họa ở mức 

Lãi suất công bố ước tính
6,5%/năm

Giá trị minh họa ở mức 
Lãi suất công bố ước tính

8%/năm

Giá trị 
hợp
đồng

Giá
trị 

hoàn
lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV
/

BNGĐC
(*)

Giá trị
 hợp
đồng

Giá trị
hoàn

lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
BNGĐC

(*)

Giá trị 
hợp
đồng

Giá trị 
hoàn lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
BNGĐC

(*)

9 38 24.050 0 3.272
221.30

3 
177.0

42 
500.000 237.261

189.80
9

500.000 254.412 203.530 500.000

10 39 24.050 9.620 13.154
255.98

1 
217.5

84 
500.000 276.690

235.18
7

500.000 299.171 254.295 500.000

11 40 24.050 0 14.206
293.09

1 
249.1

28 
500.000 319.407

271.49
6

500.000 348.265 296.026 500.000

12 41 24.050 0 15.343
332.14

8 
282.3

26 
500.000 365.014

310.26
2

500.000 401.425 341.211 500.000

13 42 24.050 0 16.570
373.25

8 
317.2

69 
500.000 413.712

351.65
5

500.000 458.996 390.147 500.000

14 43 24.050 0 17.896
416.53

2 
354.0

53 
500.000 465.723

395.86
5

500.000 521.348 443.146 521.348

15 44 24.050 16.835 36.162
462.10

8 
392.7

92 
500.000 521.277

443.08
6

521.277 588.705 500.399 588.705

16 45 24.050 0 39.055
510.12

6 
433.6

07 
510.126 580.451

493.38
3

580.451 661.450 562.232 661.450

17 46 24.050 0 42.180
560.56

4 
476.4

80 
560.564 643.470

546.95
0

643.470 740.014 629.012 740.014
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Nă
m
hợ
p

đồ
ng

Tuổi 
NĐB

H

Phí
bảo
hiểm
hàng
năm

Quyền lợi 
tiền mặt 
định kỳ

Quyền lợi 
tiền mặt 
định kỳ

nếu để lại
tích lũy

 (8%/năm)

Giá trị với mức 

Lãi suất  đảm bảo 5%/năm

Giá trị minh họa ở mức 

Lãi suất công bố ước tính
6,5%/năm

Giá trị minh họa ở mức 
Lãi suất công bố ước tính

8%/năm

Giá trị 
hợp
đồng

Giá
trị 

hoàn
lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV
/

BNGĐC
(*)

Giá trị
 hợp
đồng

Giá trị
hoàn

lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
BNGĐC

(*)

Giá trị 
hợp
đồng

Giá trị 
hoàn lại

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
BNGĐC

(*)

18 47 24.050 0 45.554
613.52

5 
521.4

96 
613.525 710.586

603.99
8

710.586 824.864 701.135 824.864

19 48 24.050 0 49.198
669.13

3 
669.1

33 
669.133 782.065

782.06
5

782.065 916.502 916.502 916.502

20 49 24.050 24.050 77.184
727.52

2 
727.5

22 
727.522 858.189

858.18
9

858.189
1.015.47

1
1.015.4

71
1.015.471

Tổng cộng /
Cộng dồn

481.00
0

52.910 77.184
727.52

2 
727.5

22 
727.522 858.189

858.18
9

858.189
1.015.47

1
1.015.4

71
1.015.471

Tổng Quyền lợi tiền mặt định kỳ nếu để lại tích lũy (lãi suất ước tính ở mức 8%): 77.184.000

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng (lãi suất ước tính ở mức 8%):         1.015.471.000
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Ghi chú:

 Phí bảo hiểm hàng năm là giá trị đầu kỳ của năm hợp đồng.
 (*) TTTB&VV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; BNGĐC: Bệnh nặng giai đoạn cuối.

Các số liệu trên đây được tính toán cho người có sức khỏe bình thường theo quy định của Hanwha Life Việt Nam.

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo với giả định Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và không có giao dịch nào làm thay đổi Giá trị
hợp đồng.
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XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH

     Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã
được tư vấn đầy đủ và hiểu rõ các nội dung chi tiết trên tất cả
các trang của Bảng minh họa này cũng như nội dung của
Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. 

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã giải thích đầy đủ
và đã tư vấn cho khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của
Bảng minh họa này và nội dung của Quy tắc và Điều khoản
sản phẩm bảo hiểm.

(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên) (Tư vấn tài chính ký tên)

Nguyễn Văn A

Ngày: _______________________

Trần Văn D - Mã số TVTC: 123456

Ngày: _______________________
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